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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về

 trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

Bộ trưởng các Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này (sau đây viết tắt là Thông tư) hướng dẫn thực hiện một số quy định về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý; cấp, từ chối, thu hồi và hiệu lực giấy chứng nhận tham gia tố tụng đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân sau đây:

1. Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án; Giám thị Trại tạm giam,  Trưởng Nhà tạm giữ.

2. Cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây viết tắt là Trung tâm), Chi nhánh của Trung tâm (sau đây viết tắt là Chi nhánh), tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý). 

Người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm: Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Luật sư cộng tác viên), Luật sư làm việc cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

4. Người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc phối hợp, thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

CHƯƠNG II

PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

Điều 3. Trách nhiệm của Trung tâm và Chi nhánh

1. Kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý, bảo đảm người được trợ giúp pháp lý có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật tố tụng; cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên khác thay thế theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 14 của Thông tư. 

3. Cung cấp Bảng thông tin, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý (người được trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; địa chỉ, điện thoại liên hệ của Trung tâm, Chi nhánh), Hộp tin trợ giúp pháp lý, mẫu đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý và phổ biến các quy định về trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

4. Thông báo danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên của Trung tâm, Chi nhánh (theo mẫu TT-TGPL-01 ban hành kèm theo Thông tư).

5. Thông tin đầy đủ các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong trường hợp có sửa đổi, bổ sung, thay thế.

6. Nghiệm thu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và chi trả bồi dưỡng cho Luật sư cộng tác viên, phụ cấp cho Trợ giúp viên pháp lý thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên theo thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

1. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư.

2. Cử, giới thiệu Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng theo quy định của Thông tư; cử, giới thiệu Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý khác thay thế theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 14 Thông tư. 

3. Chuyển vụ việc cho Trung tâm, Chi nhánh trong trường hợp không có Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 13. 

4. Căn cứ vào khả năng đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của mình thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ địa chỉ, điện thoại liên hệ của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, danh sách Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý và lĩnh vực trợ giúp pháp lý mà họ thực hiện trong địa phương kèm theo địa chỉ liên hệ.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc bảo đảm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và quy định của pháp luật tố tụng.

2. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương, thực hiện nhiệm vụ thường trực điều phối hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương theo quy định tại Điều 18 của Thông tư.  

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng
1. Cấp giấy chứng tham gia tố tụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
2. Niêm yết công khai Bảng thông tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại địa điểm tiếp dân ở trụ sở cơ quan mình.

3. Đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý để cấp phát miễn phí tờ gấp pháp luật, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý tại các địa điểm tiếp dân của cơ quan mình.

4. Chủ động yêu cầu Trung tâm, Chi nhánh để phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý.

5. Toà án thông báo lịch xét xử bằng văn bản cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được giới thiệu cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng ít nhất 10 ngày trước ngày xét xử; ghi rõ trong bản án, quyết định tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử tham gia tố tụng; ghi rõ ý kiến hoặc quan điểm của họ khi bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý trong bản án, quyết định của Toà án.

6. Bảo đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng theo Điều 29 Luật Trợ giúp pháp lý thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng; xác nhận về thời gian mà người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc, nghiên cứu hồ sơ tại cơ quan mình.

7. Trong quá trình tham gia tố tụng, nếu phát hiện người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để kịp thời xử lý theo thẩm quyền và thay thế người tham gia tố tụng.

8. 
Phương án 1: Cấp các quyết định, bản án, văn bản khác theo quy định của pháp luật tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia tố tụng trong vụ án đó. 

Phương án 2: Cấp các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia tố tụng trong vụ án đó, cụ thể như sau:

a) Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, cấp các quyết định tố tụng theo quy định cho người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, cụ thể là: kết luận điều tra, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ vụ án, bản sao bản án, thông báo về việc kháng nghị (nếu có), quyết định kháng nghị (nếu có), quyết định phúc thẩm của Toà án; 

b) Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính cấp các quyết định tố tụng theo quy định cho người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, cụ thể là: quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, quyết định giải quyết việc dân sự; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ vụ án, bản sao bản án,  thông báo về việc kháng nghị (nếu có), quyết định kháng nghị (nếu có), quyết định phúc thẩm của Toà án.

9. Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ

Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có trách nhiệm niêm yết Bảng thông tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý trong buồng tạm giam, tạm giữ, bên cạnh nơi đặt Nội quy của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và các địa điểm thích hợp khác; thực hiện các hoạt động theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư.
Điều 8. Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng
1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý, người bào chữa, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự khi tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý.

2. Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối tham gia tố tụng trong các trường hợp:

a) Thuộc một trong các trường hợp đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó; 

b) Là người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án đó; 

c) Đã tham gia trong vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định; người phiên dịch;

d) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý.
3. Trong quá trình tham gia tố tụng, nếu phát hiện người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây phiền hà, cản trở mình thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng thì người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật tố tụng và đồng thời báo cáo về tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Điều 9. Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ
Khi tiến hành thủ tục tố tụng hình sự, khi thụ lý vụ án dân sự, vụ án hành chính thì Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, người tiến hành tố tụng và Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ có trách nhiệm:
1. Giải thích cho người đang bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo và các đương sự khác biết về quyền và nghĩa vụ của họ theo pháp luật tố tụng; quyền được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý. Việc giải thích phải được ghi trong biên bản tố tụng để lưu tại hồ sơ vụ án. Trong trường hợp những người này không có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì người tiến hành tố tụng cũng ghi rõ trong biên bản.
Khi họ có yêu cầu về trợ giúp pháp lý thì cung cấp cho họ mẫu đơn đề nghị trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ viết đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, địa chỉ liên lạc của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và hướng dẫn cho họ hoặc người thân thích, người đại diện hợp pháp của họ về các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý.

2. Đối với trường hợp người bị bắt theo quyết định truy nã bị tạm giữ thuộc diện người được trợ giúp pháp lý thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên của Cơ quan điều tra có thẩm quyền nơi bắt được hoặc tiếp nhận người bị bắt có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người bị bắt hoặc người thân thích của họ liên hệ với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc địa bàn cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án để làm các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng.

Đối với trường hợp người đang bị tạm giữ, tạm giam có yêu cầu thì hướng dẫn họ viết đơn đề nghị trợ giúp pháp lý và chuyển đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi người được trợ giúp pháp lý yêu cầu hoặc tại địa bàn nơi đặt trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án hoặc nơi đặt Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.
3. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ có trách nhiệm bố trí cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng về tạm giữ, tạm giam; xác nhận về thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam.

Điều 10. Lấy ý kiến người bị tạm giam, tạm giữ thuộc diện được trợ giúp pháp lý đối với đề nghị người bào chữa của người thân thích
Trường hợp người thân thích của người bị tạm giam, tạm giữ đề nghị người thực hiện trợ giúp pháp lý bào chữa cho họ thì Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng nhà tạm giữ lấy ý kiến đồng ý của họ. Ý kiến của họ phải được lập thành biên bản của có chữ ký của họ và Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng nhà tạm giữ. 
Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng nhà tạm giữ có trách nhiệm sắp xếp lịch lấy ý kiến. Trong trường hợp người thân thích và người được đề nghị bào chữa (nếu có mặt) không đến gặp người bị tạm giam, tạm giữ mà không có lý do chính đáng thì cũng ghi rõ vào biên bản lấy ý kiến. Biên bản này chỉ do Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng nhà tạm giữ lập và ký.
Chương III

CẤP, TỪ CHỐI, THU HỒI VÀ HIỆU LỰC

CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA TỐ TỤNG
Điều 11. Cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp; Chánh án, Phó Chánh án Toà án các cấp, cấp giấy chứng nhận người bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự; Thẩm phán Toà án được phân công giải quyết vụ án dân sự, hành chính cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận tham gia tố tụng) cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 39 Luật Trợ giúp pháp lý như sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định cử, giấy giới thiệu (theo mẫu TP-TGPL-4A ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý và mẫu TT-TGPL-02A và mẫu TT-TGPL-02B ban hành kèm theo Thông tư) người tham gia tố tụng của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án thực hiện việc vào Sổ thụ lý và cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trong trường hợp bào chữa cho người bị tạm giữ thì Cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho người được cử, giới thiệu trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định cử người tham gia tố tụng.

2. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia trợ giúp pháp lý được cấp giấy chứng nhận để tham gia tố tụng với tư cách sau đây:

a) Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Luật Trợ giúp pháp lý, điểm b khoản 2 Điều 55 Luật Tố tụng hành chính, khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự  với tư cách là người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để thực hiện việc bào chữa; người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự; người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính;

b) Luật sư cộng tác viên, Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng với tư cách: người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để thực hiện việc bào chữa; người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự; người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
3. Người thực hiện trợ giúp pháp lý được cử tham gia tố tụng có trách nhiệm trực tiếp đến cơ quan tiến hành tố tụng để nhận giấy chứng nhận tham gia tố tụng, phải xuất trình các giấy tờ sau đây: 

a) Đối với Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên: 

- Thẻ Trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cùng thẻ luật sư;

- Quyết định của Trung tâm, Chi nhánh cử Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư tham gia tố tụng hoặc thay đổi người tham gia tố tụng.

b) Đối với luật sư làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (bản sao);

- Thẻ Luật sư;

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý;

- Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư.

c) Đối với Luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (bản sao);

- Thẻ Luật sư;

- Quyết định của Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp luật cử hoặc thay đổi người tham gia tố tụng.

Điều 12. Hiệu lực của giấy chứng nhận tham gia tố tụng

1. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng từ giai đoạn nào thì giấy chứng nhận tham gia tố tụng do cơ quan tiến hành tố tụng của giai đoạn đó cấp và có hiệu lực từ khi cấp cho đến khi kết thúc vụ án, kể cả trường hợp vụ án cần điều tra bổ sung, trừ trường hợp giấy chứng nhận tham gia tố tụng bị thu hồi. 

2. Trường hợp vụ án cần điều tra lại hoặc xét xử lại; tách, nhập vụ án nếu người thực hiện trợ giúp pháp lý không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng thì họ vẫn tiếp tục tham gia tố tụng cho đến khi kết thúc vụ án. Trong trường hợp phục hồi điều tra vụ án thì phải cấp lại giấy chứng nhận tham gia tố tụng theo thủ tục quy định tại Điều 11 của Thông tư.

3. Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, việc cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý do Tòa án đang thụ lý vụ việc dân sự hoặc vụ án hành chính thực hiện và giấy chứng nhận này có hiệu lực từ khi cấp đến khi kết thúc vụ án.

 Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý bị thay thế theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý thì người thay thế sẽ được cấp giấy chứng nhận này theo thủ tục quy định tại Điều 11 của Thông tư.

4. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiến hành tố tụng ở các giai đoạn tiếp theo về việc đã cử, giới thiệu người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng.
Điều 13. Từ chối cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng

1. Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng từ chối cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và nêu rõ lý do từ chối. 

2. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cử người khác thay thế. Trường hợp có lý do chính đáng không đồng ý với việc từ chối của cơ quan tiến hành tố tụng thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại về việc từ chối theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng vẫn phải cử, giới thiệu người thay thế. 

3. Trường hợp tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý không có người thay thế thì phải chuyển giao vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm, Chi nhánh trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản từ chối của cơ quan tiến hành tố tụng. 

Khi chuyển giao vụ việc, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý gửi văn bản chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Trung tâm, Chi nhánh tiếp nhận và gửi thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng đã từ chối cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng; gửi thông báo cho người đề nghị trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ liên hệ với Trung tâm, Chi nhánh.

Điều 14. Thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng

1. Trợ giúp viên pháp lý bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý; 

b) Vi phạm nghĩa vụ của người bào chữa quy định tại các điểm d và điểm e khoản 3 Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự; bị thay đổi, không được tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý;

c) Bị miễn nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP;

d) Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

2. Luật sư cộng tác viên, Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý, khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư; 

b) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư;

c) Thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan tiến hành tố tụng đã cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng đó và thông báo ngay bằng văn bản cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý để cử, giới thiệu người khác thay thế (Quyết định cử người khác thay thế theo mẫu TP-TGPL-4B ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý và mẫu TT-TGPL- 03A,mẫu TT-TGPL- 03B ban hành kèm theo Thông tư). 

4. Nếu cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện ra việc người thực hiện trợ giúp pháp lý không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ở bất kỳ giai đoạn tố tụng nào thì cơ quan tiến hành tố tụng đó hoặc cơ quan tiến hành tố tụng ở giai đoạn sau thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng và thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng trước đó (nếu có), tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cho người được trợ giúp pháp lý biết để cử, giới thiệu người thay thế.

Việc có bảo lưu kết quả tham gia tố tụng trong vụ án hình sự của người bị thay thế hay không do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định; đối với vụ việc dân sự, vụ án hành chính thì do người được trợ giúp pháp lý quyết định và thông báo cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý biết.

5. Khi đang tham gia tố tụng mà Trợ giúp viên pháp lý bị thu hồi thẻ Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên bị thu hồi thẻ Luật sư hoặc thẻ Cộng tác viên, Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý bị thu hồi thẻ Luật sư hay bị thay đổi theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý, thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan tiến hành tố tụng biết để thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng, đồng thời cử, giới thiệu người khác thay thế. 

6. Trường hợp tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật không có luật sư tham gia trợ giúp pháp lý thay thế theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này thì phải chuyển giao vụ việc theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Thông tư.

7. Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử, giới thiệu tham gia tố tụng mà bị thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng hoặc bị thu hồi thẻ hoặc bị thay đổi thì các hoạt động tham gia tố tụng trong vụ việc trợ giúp pháp lý bị chấm dứt từ thời điểm bị thu hồi hoặc bị thay đổi.

Điều 15. Về việc tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Cơ quan Quốc phòng, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tổ chức mình làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý để tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý. Việc tư vấn pháp luật phải phù hợp với quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của ngành đó.
CHƯƠNG IV

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
Điều 16. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương

1. Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương để giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất về nhân sự của liên ngành ở Trung ương. 

Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương gồm Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng các Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các phiên họp của Hội đồng mời đại diện của Liên đoàn Luật sư toàn quốc tham dự. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng. Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp.

3. Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương có nhiệm vụ giúp lãnh đạo liên ngành nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong tố tụng; thống kê và báo cáo các vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đề ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề trong công tác phối hợp và tăng cường hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng; định kỳ sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá về việc thực hiện Thông tư này; đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp và lãnh đạo các ngành khen thưởng và xử lý vi phạm; giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động phối hợp.

4. Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương gồm có lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

5. Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng biểu mẫu thống kê báo cáo số liệu vụ việc phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng để áp dụng thống nhất trong ngành. 

Điều 17. Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương

1. Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở cấp tỉnh để giúp Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Tài chính, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và Tư lệnh Quân khu nơi đặt trụ sở hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (đối với nơi không có Bộ Tư lệnh quân khu) thống nhất chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp sau khi có ý kiến thống nhất của lãnh đạo liên ngành ở địa phương. 
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cấp tỉnh gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tư pháp, Công an, Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu nơi đặt trụ sở hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (đối với nơi không có Bộ Tư lệnh quân khu), Giám đốc Trung tâm và do Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Các phiên họp của Hội đồng mời đại diện Đoàn Luật sư; đại diện của Viện kiểm sát, Toà án, cơ quan Điều tra khu vực của quân đội, Bộ đội biên phòng tham dự. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng. Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

3. Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh có trách nhiệm giúp lãnh đạo các ngành ở cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh ở địa phương; tổ chức định kỳ đánh giá về chất lượng tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý, về hoạt động cộng tác viên trợ giúp pháp lý là cán bộ, công chức, viên chức của các ngành; thống kê và báo cáo các vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết hàng năm và báo cáo lãnh đạo các ngành, Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương về việc thực hiện Thông tư; đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và lãnh đạo các ngành khen thưởng và xử lý vi phạm.

4. Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh gồm có lãnh đạo Trung tâm, đại diện cấp Phòng của các cơ quan: Công an, Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu nơi đặt trụ sở hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (đối với nơi không có Bộ Tư lệnh quân khu).
5. Hàng năm, các ngành là thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo mẫu gửi cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 25 tháng 10. Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo mẫu (mẫu TT-TGPL-04 ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương chậm nhất vào ngày 05 tháng 11. Thời điểm lấy số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thực hiện

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao; Sở Tư pháp, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh quân khu hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (đối với những nơi không có Bộ Tư lệnh quân khu) có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các đơn vị có liên quan do mình quản lý trong việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Thông tư.
Điều 19. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được dự toán chung trong kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hàng năm của mỗi ngành, bao gồm:

a) Kinh phí sơ kết, tổng kết chung về việc phối hợp ở địa phương, đặt Bảng thông tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các tài liệu khác có liên quan được dự toán trong kinh phí ngân sách hàng năm của Trung tâm;

b) Kinh phí tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng  được dự toán trong kinh phí hoạt động chung của các cơ quan tiến hành tố tụng;

c) Kinh phí chi trả phụ cấp vụ việc cho Trợ giúp viên pháp lý, bồi dưỡng cho Luật sư cộng tác viên do Trung tâm, Chi nhánh thực hiện theo quy định hiện hành;

d) Kinh phí kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý; sao chụp tài liệu, sơ kết, tổng kết, đánh giá phối hợp ở Trung ương và địa phương của từng ngành được dự toán trong kinh phí ngân sách hàng năm của ngành đó;

đ) Kinh phí chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; chi bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng phối hợp và thành viên tổ giúp việc liên ngành Trung ương, cấp tỉnh được dự toán trong kinh phí hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng.

2. Thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng được hưởng bồi dưỡng. Mức bồi dưỡng của thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và thành viên tổ giúp việc là:

Phương án 1: 200.000 đồng/ người/tháng.

Phương án 2: 500.000 đồng/người/ tháng.

Phương án 3: 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Hàng năm, Viện kiểm sát, Toà án, cơ quan Công an cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh lập dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng gửi cơ quan chủ quản ở Trung ương tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phát kinh phí hoạt động. Sở Tư pháp dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong hoạt động chung hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Hàng năm, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an tổng hợp đề xuất kinh phí phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của cơ quan cấp tỉnh và cấp phát kinh phí theo quy định. Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong tổng kinh phí  hoạt động chung hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương được thành lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiếp tục hoạt động theo quy định của Thông tư này. 

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương chưa được kiện toàn thì tiếp tục kiện toàn theo quy định của Thông tư này.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm phản ánh với liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để xem xét, hướng dẫn thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;     
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- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;                                                                                                 
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